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	       Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TNKQ
	TNKQ
	TL
	TL
	

	 ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH
	1. Nhận biết được các bộ phận của đồ dùng điện nhiệt và điện cơ.
2. Biết được cấu tạo của động cơ điên một pha, máy biến áp một pha.

3. Biết được công thức tính điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện.
	1. Giải thích được các số liệu kĩ thuật và năng lượng của các đồ dùng điện.
2. Công dụng của máy biến áp 1 pha.

3. Lựa chọn và sử dụng được các đồ dùng điện nhiệt, điện cơ trong gia đình.


	Vận dụng kiến thức đã học tính tính được điện năng  tiêu thụ của đồ dùng điện.
	Vận dụng kiến thức đã học tính toán được các đại lượng trong công thức điện trở của dây đốt nóng.
	

	Số câu
	7
	6
	1
	1
	15

	Số điểm
	3,5đ
	3đ
	2đ
	1đ
	9,5đ

	MẠNG ĐIỆN 

TRONG NHÀ
	Biết được thiết bị bảo vệ an toàn cho mạch điện khi xảy ra sự cố.
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	1

	Số điểm
	0,5đ
	
	
	
	0,5đ

	TS câu
	8
	6
	1
	1
	16

	TS điểm
	4đ
	3đ
	2đ
	1đ
	10đ
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     Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề


ĐỀ THAM KHẢO     


     
I. TRẮC NGHIỆM (7đ)

Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:

Câu 1. Rôto của động cơ điện một pha quay là nhờ:

A. Tác dụng nhiệt của dòng điện;

B. Tác dụng từ của dòng điện;

C. Tác dụng phát sáng của dòng điện;

D. Tác dụng hóa học của dòng điện.

Câu 2. Dây đốt nóng của bàn là điện thường được làm bằng vật liệu gì ?
A. Vonfram.;


B. Von fram bari oxit;



C. Niken-crom;


D. Von fram-crom.
Câu 3. Vì sao người ta xếp bàn là điện thuộc nhóm dùng loại điện – nhiệt?
A. Biến đối điện năng thành cơ năng;     
B. Biến đối điện năng thành quang năng;
C. Biến đổi điện năng thành năng lượng;  
D. Biến đổi điện năng thành nhiệt năng.

Câu 4. Stato và roto của động cơ điện xoay chiều có cấu tạo giống nhau như thế nào?
A. Dây quấn có độ dài như nhau;
B. Đều là những phần quay;
C. Đều có lõi thép và dây quấn;

D. Lõi thép có kích thước bằng nhau.
Câu 5. 1 quạt điện có số liệu  45W nghĩa là: 

A. Công suất định mức Pđm=45W;      
B. Công suất tiêu thụ Pđm=45W;
C. Điện áp tiêu thụ Uđm=45W;


D. Điện áp định mức Uđm=45W.
Câu 6. Trong các bộ phận sau, đâu là bộ phận chính của máy biến áp một pha?

A. Lõi thép và núm điều chỉnh;

B. Lõi thép cách điện;
C. Lõi thép và vỏ máy;


D. Lõi thép và dây quấn.
Câu 7. Chức năng của máy biến áp một pha là gì?

A. Biến đổi dòng điện;


B. Biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha;

C. Biến đổi điện áp;


D. Biến đổi điện áp của dòng điện một chiều.
Câu 8. Lõi thép trong máy biến áp có chức năng gì?

A. Dùng để dẫn từ;

B. Dùng để dẫn nhiệt; 

C. Dùng để dẫn động;

D. Dùng để truyền lực.

Câu 9. Quạt điện là đồ dùng điện thuộc nhóm đồ dùng điện loại nào?

A. Điện cơ;

B. Điện nhiệt;
C. Điện quang;
D. Điện từ.

Câu 10. Trên một quạt điện ghi 220V, ý nghĩa của số liệu kĩ thuật đó là: 

A. Điện áp định mức của quạt điện;   
B. Công suất định mức của quạt điện;
C. Cường độ định mức của quạtđiện;

D. Chiều dài của quạt điện.
Câu 11. Một bàn là có ghi 220V- 1500W,  sử dụng với nguồn điện nào là phù hợp nhất? 

A. Nguồn điện 110V;


B. Nguồn điện 220V;
C. Nguồn điện 380V;


D. Nguồn điện 240V.
Câu 12. Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng trong ngày:
A. 12 giờ đến 18 giờ;


B. 6 giờ đến 18 giờ;
C. 22 giờ đến 6 giờ;


D. 18 giờ đến 22 giờ.
Câu 13. Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện được tính bởi công thức:
A. A = [image: image2.png]


;

B. A = [image: image4.png]


;

C. A = P.t;

D. A = P.h.
Câu 14. Thiết bị bảo vệ an toàn cho mạch điện khi xảy ra sự cố ngắn mạch và quá tải:

A. Công tắc;

B. Cầu dao;

C. Cầu chì;

D. Ổ điện.

II. TỰ LUẬN (3đ)
Câu 15. (1đ). Một dây đốt nóng làm bằng Niken-crom, có chiều dài 5cm, điện trở suất 1.1.10​-6 Ω.m và có điện trở 5,5 Ω. Hãy tính tiết điện của đoạn dây đốt nóng trên. 
Câu 16. (2đ). Điện năng tiêu thụ trong ngày của gia đình bạn An như sau:
	Tên đồ dùng điện
	Công suất điện

P(W)
	Số lượng
	Thời gian sử dụng (h)

	Đèn Huỳnh quang
	36
	4
	4

	Nồi cơm điện
	400
	1
	1

	Quạt bàn
	60
	2
	5

	Ti vi
	70
	1
	3


a. Tính tổng điện năng tiêu thụ của gia đình bạn An trong ngày.                  

b. Tính tổng điện năng tiêu thụ của gia đình bạn An trong tháng ( 30 ngày )                                                      
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HƯỚNG DẪN CHẤM 
Hướng dẫn chấm gồm có: 01 trang
I. HƯỚNG DẪN CHUNG
- Nếu học sinh có cách giải khác đúng trong phạm vi chương trình THCS thì vẫn ghi điểm tương ứng.

- Những nội dung liên quan nhau nếu sai ở phần nào thì kể từ phần đó và các phần tiếp theo có liên quan đều không cho điểm.

- Tổ chấm thống nhất điểm thành phần đến 0,25. Điểm toàn bài không làm tròn.
II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ 
PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm (Mỗi câu đúng được 0,5 đ)
	Câu 1. B
	Câu 2. C
	Câu 3. D
	Câu 4. C
	Câu 5. A
	Câu 6. D
	Câu 7. B

	Câu 8. A
	Câu 9. A
	Câu 10. A
	Câu 11. B
	Câu 12. D
	Câu 13. C
	Câu 14. C


      PHẦN TỰ LUẬN: 3 điểm
	Câu
	Nội dung
	 Điểm

	     15

(1 điểm)
	* Đổi: 5cm = 0,05m

Ta có: R = [image: image6.png]


  => S = [image: image8.png]


 = 1,1 . 10-6 . [image: image10.png]0,05
55



 1 . 10-8 (mm2)
	    1



	     16

(2 điểm)
	a). Điện năng tiêu thụ của gia đình bạn An trong ngày:
 A1 ngày = 1786 Wh

b). Điện năng tiêu thụ của gia đình bạn An trong tháng (30 ngày):

A1 tháng = 1786 . 30 = 53580 Wh
	    1
    1


